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ĐẠI LÝ - AGENT

Dùng cho các loại bột màu thông thường, trang trí nền, sàn (bê tông màu asphalt, bê tông asphalt thấm nước), các sản phẩm bê 
tông (gạch xây, gạch lát hè tự chèn, gạch bê tông màu, gạch terrazzo, gạch trang trí), bê tông nghệ thuật, màu cho cao su, nhựa, 
nhựa resin, ngói màu, sơn xây dựng, Urethane.

Application: Usual Pigments, Floor Cosmetics (Color Asphalt, Permeable Asphalt Concrete) Concrete Products (Color Brick, Interlocking 
Brick, Terrazzo Tile, Decorative Tile), Stamped Concrete, Rubber Vessel, Resin, Roof tile, Paint, Master Batch, Urethane.

BotMauHanQuoc SecoinVN SecoinVN

Bê tông nghệ thuật
Stamped Concrete

Các sản phẩm bê tông: Gạch block, gạch terrazzo,…
Concrete products: Concrete block, terrazzo tile,…

Ngói màu
Roof tile

Dải phân cách, màu nhựa đường
Traffic separators, color asphalt

Sơn
Paint

Nhựa, cao su
Plastic, rubber 

Một số ứng dụng của Bột màu Hàn Quốc -  Application

Nhà Phân Phối Độc Quyền Tại Việt Nam:

CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG SECOIN 

Miền Bắc - 
Showroom: 59 Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
T (84-4) 3971 8899 | F (84-4) 3971 8898 | E secoin@secoin.vn    
Kho hàng: Km 15, QL 5, Mộc Ty, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam 

Miền Nam - 
Showroom: 227 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
T (84-8) 6255 0909 | F (84-8) 6298 0909 | E salesg@secoin.vn

Kho hàng: Chân Cầu vượt sóng thần, Quốc lộ 1A, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
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Bột màu Oxit Sắt 

                  MÀU ĐEN

Thành phần: Ô xít Sắt
Mã màu: BLACK - 11000
Đóng gói: 25kg (hoặc trọng lượng theo yêu cầu khách hàng). Đóng gói 

theo tiêu chuẩn xuất khẩu.
Tỷ lệ pha trộn: Dùng cho Bê tông màu (ASCON), tỷ lệ bột màu 

2.0~2.2% trên tổng trọng lượng.

     BLACK

Contents: Iron Oxide
Item: BLACK-11000
Package: 25kg(To be demanded by the buyer) Standard Export 

Packing.
Consumption: To the Color Concrete (ASCON), use pigment 2.0~2.2% 

per Gross Weight.

                  MÀU VÀNG

Thành phần: Ô xít Sắt
Mã màu: YELLOW - 4100S
Đóng gói: 25kg (hoặc trọng lượng theo yêu cầu khách hàng). Đóng gói 

theo tiêu chuẩn xuất khẩu.
Tỷ lệ pha trộn: Dùng cho Bê tông màu (ASCON), tỷ lệ bột màu  

2.0~2.2% trên tổng trọng lượng.

                  YELLOW

Contents: Iron Oxide
Item: YELLOW - 4100S
Package: 25kg (To be demanded by the buyer) Standard Export 

Packing.
Consumption: To the Color Concrete (ASCON), use pigment 2.0~2.2% 

per Gross Weight.

                  MÀU XANH LÁ - XANH DƯƠNG

Thành phần: Bột màu pha chế, Chất đồng Phtaloxyanin 
Mã màu: GREEN – 5100, BLUE - 7100
Đóng gói: 25kg (hoặc trọng lượng theo yêu cầu khách hàng). Đóng 

gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu.
Tỷ lệ pha trộn: Dùng cho Bê tông màu (ASCON), tỷ lệ bột màu 

2.0~2.5% trên tổng trọng lượng.

                  GREEN - BLUE

Contents: Iron Oxide
Item: GREEN-5100, BLUE-7100
Package: 25kg (To be demanded by the buyer) Standard Export 

Packing.
Consumption: To the Color Concrete (ASCON), use pigment 2.0~2.5% 

per Gross Weight.

             MÀU TRẮNG TITAN, MÀU GHI, MÀU DA BÒ, MÀU CAM
Thành phần: Oxit Titan, Ô xít Sắt, Xanh crôm, Vàng Crôm.
Mã màu: WHITE, GRAY–1200, HCY–1000, ORANGE–102...
Đóng gói: 25kg (hoặc trọng lượng theo yêu cầu khách hàng). Đóng 

gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu.
Tỷ lệ pha trộn: Dùng cho Bê tông màu (ASCON), tỷ lệ bột màu 1.8 ~ 

2.5 % trên tổng trọng lượng.

                        WHITE TITAN, GRAY, HCY, ORANGE

Contents: Titanium Dioxide, iron Oxide, Chrome Green, Chrome Yellow
Item: WHITE, GRAY–1200, HCY–1000, ORANGE–102...
Package: 25kg (To be demanded by the buyer) Standard Export 

Packing.
Consumption: To the Color Concrete (ASCON), use pigment 1.8~2.5% 

per Gross Weight.

                  RED 

Contents: Iron Oxide
Item: RED-2100, RED-1000, RED-1300, RED-1100
Package: 25kg (To be demanded by the buyer) Standard Export 

Packing.
Consumption: To the Color Concrete (ASCON), use pigment 1.8~2.2% 

(3~4 %) per Gross Weight.

    MÀU NÂU: 

Thành phần: Ôxít Sắt
Mã màu: BROWN - 6100
Đóng gói: 25kg (hoặc trọng lượng theo yêu cầu khách hàng). Đóng gói 

theo tiêu chuẩn xuất khẩu.
Tỷ lệ pha trộn: Dùng cho Bê tông màu (ASCON), tỷ lệ bột màu  

1.8~2.2% trên tổng trọng lượng.

                 BROWN

Contents: Iron Oxide
Item: BROWN - 6100
Package: 25kg (To be demanded by the buyer) Standard Export 

Packing.
Consumption: To the Color Concrete (ASCON), use pigment 1.8~2.2% 

per Gross Weight.

                  MÀU ĐỎ

Thành phần: Ô xít Sắt
Mã màu: RED-2100, RED-1000, RED-1300, RED-1100
Đóng gói: 25kg (hoặc trọng lượng theo yêu cầu khách hàng). Đóng gói 

theo tiêu chuẩn xuất khẩu.
Tỷ lệ pha trộn: Dùng cho Bê tông màu (ASCON), tỉ lệ bột màu 

1.8~2.2% (3-4%) trên tổng trọng lượng.

Iron Oxide Pigment

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và chứng nhận thân thiện môi trường.
Products meet international quality standard and are friendly to the environment.

Pha bột màu 
với TiO2 

theo tỷ lệ: 1:5
Pigment:
TiO2 (1:5)

Màu sắc
Color

Mã bột màu
Pigment No.

Fe2O3

Hàm lượng 
chất hòa 
tan trong

 nước 
Water Soluble 

Salts

Độ mất 
khi nung 
tại 1050C
Loss on 
Heating 
at 1050C

Thành phần 
lọt qua sàng
 45μm-mesh
Sieve Residue
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45 μm-mesh

Độ thấm dầu
Oil 

Absorption
PH

Độ mất 
khi nung 
tại 7000C
Loss on 
Heating 
at 7000C

% Max % Max % Max % Max % g/100g

Màu đỏ
Red – 2100

Màu vàng
Yellow – 4100S

Màu đen
Black – 11000

Màu xanh lá 
Green – 5100

Màu xanh dương
Blue - 7100

Màu đỏ đậm
Red – 1000

Màu đỏ đậm
Red – 1300

Màu đỏ đậm
Red – 1100

Màu ghi
Gray – 1200

Màu nâu
Brown– 6100

Màu da bò
Hcy – 1000

Màu cam
Orange – 102
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ỨNG DỤNG: GẠCH - NGÓI - BÊ TÔNG - NHỰA ĐƯỜNG ASPHALT - SƠN - CAO SU - NHỰA

APPLICATION: BRICK - ROOF TILE - CONCRETE - PERMEABLE ASPHALT  - PAINT - RUBBER - RESIN

BẢNG MÃ MÀU VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Color sheet and Technical Data

Do kỹ thuật in màu sắc có thể hơi khác so với thực tế. Xin xem mẫu thật để biết thêm chi tiết.
Due to printing technique, colours shown may be slightly different from actual ones for which see real samples.



Dùng cho các loại bột màu thông thường, trang trí nền, sàn (bê tông màu asphalt, bê tông asphalt thấm nước), các sản phẩm bê 
tông (gạch xây, gạch lát hè tự chèn, gạch bê tông màu, gạch terrazzo, gạch trang trí), bê tông nghệ thuật, màu cho cao su, nhựa, 
nhựa resin, ngói màu, sơn xây dựng, Urethane.

Application: Usual Pigments, Floor Cosmetics (Color Asphalt, Permeable Asphalt Concrete) Concrete Products (Color Brick, Interlocking 
Brick, Terrazzo Tile, Decorative Tile), Stamped Concrete, Rubber Vessel, Resin, Roof tile, Paint, Master Batch, Urethane.


